
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI
Khu dân cư thôn Làng Dào, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Tuyên Quang -

Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang;
Địa điểm: xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số: 263/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa
chỉ

thửa
đất

BĐ TH
Tổng diện

tích thu hồi
(m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Ghi chúSố
tờ

Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m2) Nhóm đất phi nông
nghiệp (m2)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS Cộng DGT DTL
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15

*** Tổng cộng (I+II): 8.625,3 8.266,6 8.266,6 - - - - 358,7 358,7 -

I Đất tổ chức 3.229,4 2.870,7 2.870,7 - - - - 358,7 358,7 -

II Đất cá nhân, các hộ gia đình 5.395,9 5.395,9 5.395,9 - - - -

1 Hoàng Văn Sửu vợ
Trần Thị Quyển Làng Dào 743,5 743,5 743,5 - - - -

1 1 484,1 484,1 484,1

1 35 45,7 45,7 45,7

1 36 50,4 50,4 50,4

1 3 163,3 163,3 163,3

2 Hoàng Văn Lân vợ
Nguyễn Thị Hiền Làng Dào 13,1 13,1 13,1 - - - -

1 2 13,1 13,1 13,1

3 La Văn Học vợ Trần
Thị Liên Làng Dào 145,5 145,5 145,5 - - - -

1 5 60,4 60,4 60,4

1 9 85,1 85,1 85,1

4 Hoàng Văn Học vợ
La Thị Đông Làng Dào 1.920,6 1.920,6 1.920,6 - - - -

1 4 51,8 51,8 51,8
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1 6 259,7 259,7 259,7

1 31 75,4 75,4 75,4

1 32 77,1 77,1 77,1

1 10 81,3 81,3 81,3

1 11 858,9 858,9 858,9

1 13 516,4 516,4 516,4

5 La Văn Trình vợ
Trần Thị Hanh Làng Dào 198,6 198,6 198,6 - - - -

1 7 198,6 198,6 198,6

6 Hoàng Văn Thực vợ
La Thị Ngân Làng Dào 2.186,4 2.186,4 2.186,4 - - - -

1 8 65,1 65,1 65,1
1 34 196,5 196,5 196,5
1 12 143,1 143,1 143,1
1 30 384,9 384,9 384,9
1 33 105,7 105,7 105,7
1 16 617,8 617,8 617,8
1 18 673,3 673,3 673,3

7 La Văn Nho vợ Bàn
Thị Liên Làng Dào 159,6 159,6 159,6 - - - -

1 15 159,6 159,6 159,6

8 Trần Thị Vinh con
Hoàng Minh Thiết Làng Dào 28,6 28,6 28,6 - - - -

1 17 28,6 28,6 28,6
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A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15

Page 2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9 UBND xã Đức Ninh 3.229,4 2.870,7 2.870,7 - - - - 358,7 358,7 -

1 14 358,7 - 358,7 358,7

1 19 443,5 443,5 443,5 -

1 20 416,0 416,0 416,0 -

1 21 975,8 975,8 975,8 -

1 22 37,7 37,7 37,7 -

1 23 58,1 58,1 58,1 -

1 25 939,6 939,6 939,6 -
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